   SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN THÔNG MẦM NON  NĂM 2015
TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC 

(Dưới 36 tháng thi các môn: Toán D, Văn D và Năng khiếu; Trên 36 tháng thi các môn: Toán và PPDT, Văn D và PP chăm sóc trẻ)
	TT
	    Họ    và     tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	Năm   TN
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Huỳnh Thị
	Ân
	13/09/1988
	Quảng Nam
	2014
	Tổ 16 – Thôn 3 – Bình Triều – Thăng Bình
	01216721416
	

	2. 
	Trần  Thị
	Bình
	20/02/1983
	Quảng Nam
	2005
	112 Trần Dư – Tam kỳ - QNam
	0906504575
	

	3. 
	Trần  Lê
	Chung
	05/01/1983
	Quảng Nam
	2005
	86 Nguyễn Phong Sắc – KDC số 8 An Mỹ - Tky
	01627878735
	LP

	4. 
	Trần Thị Kim  
	Đào
	21/04/1992
	Quảng Nam
	2013
	Trường MG Bình Nam – Thăng Bình - QNam
	01697724295
	

	5. 
	Vũ  Thị Kiều
	Diễm
	29/12/1989
	Quảng Nam
	2012
	Tổ 4 Thôn Châu Khê – Bình Sa – Thăng Bình – QN
	0905223960
	

	6. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Dung
	12/01/1985
	Quảng Nam
	2007
	Thôn Hòa Bình – Tam Hòa – Núi thành – QNam
	0982239637
	

	7. 
	Đặng thị Mỹ
	Dung
	06/01/1991
	Quảng Nam
	2011
	Trường MN Hương Sen –TT Hà Lam – TBinh
	0962107222
	

	8. 
	Nguyễn Thị  
	Duyên
	20/12/1994
	Quảng Nam
	2014
	Thôn Nam Sơn – Tam Hòa – Núi Thành – Qnam
	0975471404
	

	9. 
	Nguyễn  Thị
	Ghi
	30/10/1984
	Quảng Nam
	2004
	MN Tam Anh Bắc – Núi Thành – QNam
	01216550686
	

	10. 
	Lê Thị Thu  
	Hải
	23/02/1987
	Quảng Nam
	2011
	MG Bình Nguyên – THăng Bình – Qnam
	0935740905
	

	11. 
	Nguyễn  Thị
	Hạnh
	05/10/1992
	Quảng Nam
	2012
	Trường MG Bình Hải – Thăng Bình – QNam
	01656918852
	Bỏ họcK1

	12. 
	Nguyễn Thị Minh 
	Hằng
	16/02/1987
	Quảng Nam
	2013
	Trường MG Bình Chánh – Thăng Bình – QNam
	0934856471
	

	13. 
	Trần  Thúy
	Hằng
	24/07/1986
	Hà Nam
	2010
	Trường MG Bình Triều – Thăng Bình – QNam
	01266515899
	

	14. 
	Võ Thị Thúy
	Hằng
	17/05/1993
	Quảng Nam
	2014
	MN Măng Non – TT Tân An – Hiệp Đức – QNam
	01674488421
	

	15. 
	Trương Thị Mỹ 
	Hạnh
	01/01/1986
	Quảng Nam
	2014
	MG Bình Phú – Thăng Bình – QNam
	01634892171
	

	16. 
	Đinh Thị Trúc
	Hậu
	01/09/1987
	Quảng Nam
	2009
	Đinh thị Trúc Hiển – 33 Bùi Thị Xuân – Tam Kỳ
	01219022270
	

	17. 
	Phạm Thị Bích
	Hiền
	15/09/1984
	Quảng Nam
	2005
	Trường MG Họa My – Tam An – Phú Ninh – QN
	01673397469
	

	18. 
	Đoàn Thị Thu 
	Hiền
	16/10/1994
	Quảng Nam
	2014
	Tổ 3 – TT Hà Lam – Thăng Bình
	01667962594
	

	19. 
	Nguyễn  Thị
	Hiệp
	21/11/1992
	Quảng Ngãi
	2013
	Xóm3 – An Phong – Bình Mỹ -Bình Sơn – QNgãi
	0988635681
	

	20. 
	Trần   thị  Thiếu
	Hoa
	20/08/1992
	Quảng Nam
	2014
	Thôn II – Xã Bình Đào – Thăng Bình – Qnam
	01686012158
	Bỏ họcK1

	21. 
	Nguyễn Thị Diệu
	Hòa
	13/06/1992
	Quảng Nam
	2014
	MG Bình Nguyên – Thăng Bình – Qnam
	01678748020
	

	22. 
	Nguyễn thị Thu
	Hòa
	27/09/1991
	Quảng Nam
	2014
	MG Bình Định nam – Thăng Bình – Qnam
	0936904959
	

	23. 
	Đặng  thị
	Hưng
	10/12/1982
	Quảng Nam
	2004
	Thôn Đông An – Tam giang – Núi Thành
	01642007469
	

	24. 
	Nguyễn  Thị
	Lệ
	10/08/1993
	Quảng Nam
	2013
	Phạm Văn Ca – Thôn Vân Thạch – Tam Hiệp –NT
	01649350126
	

	25. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Loan
	01/03/1990
	Quảng Nam
	2013
	MG Bình tú – Thăng Bình – Quảng Nam
	01684593577
	

	26. 
	Hồ  Thị
	Luận
	20/05/1991
	Quảng Nam
	2013
	MG Hoa Anh Đào – Tam Xuân – Núi Thành
	01656283233
	LP

	27. 
	Trương Thị Khánh
	Ly
	01/12/1990
	Quảng Nam
	2011
	Trường MN Hương Sen –TT Hà Lam – TBinh
	0905956733
	

	28. 
	Nguyễn  Thị Mai
	Ly
	20/05/1991
	Quảng Nam
	2012
	Quán Gò – Bình An – Thăng Bình – Quảng Nam
	01658948932
	

	29. 
	Phạm  Thị
	Mỹ
	04/04/1993
	Quảng Ngãi
	2011
	MG Bình Khương – Bình Sơn – Quảng Ngãi
	01659082565
	

	30. 
	Đinh Thị 
	Na
	20/04/1993
	Quảng Nam
	2014
	Tổ 28 – Thôn Phước An – Tiên Kỳ - Tiên Phước
	01264424192
	

	31. 
	Võ  Thị
	Nga
	05/09/1991
	Quảng Nam
	2011
	MG Bình Trị - Thăng Bình – Quảng nam
	01225542797
	

	32. 
	Lê  Thị
	Nhẫn
	05/05/1991
	Quảng Nam
	2012
	Đội 18 – Châu Liêm – Bình trị - Thăng Bình – QN
	01225539567
	

	33. 
	Trương Thị Phương
	Nhung
	07/10/1990
	Quảng Nam
	2011
	Trường MG Họa My – Tam An – Phú Ninh – QN
	0985856858
	

	34. 
	Trần  Thị
	Phú
	12/11/1990
	Quảng Nam
	2012
	Trường MN Hoa Sen – Tam Xuân I – Núi Thành 
	01202597507
	

	35. 
	Trương  Thị  
	Phước
	20/11/1990
	Bình Định
	2012
	Trường MG Vàng Anh – Tam Hiệp – Núi Thành
	01683710036
	

	36. 
	Lê Thị Hồng
	Phượng
	10/10/1988
	Quảng Nam
	2013
	Trường MN Hoa Phượng đỏ - Tam Nghĩa – NT
	01686040341
	

	37. 
	Nguyễn thị Thanh
	Thúy
	23/03/1981
	Quảng Nam
	2002
	Trường MN Hoa Sen – Tam Xuân I – Núi thành
	0905641449
	

	38. 
	Phan Thị Thanh
	Thủy
	06/02/1992
	Quảng Nam
	2012
	Phan Công Sơ – Tổ 11 Thị trấn Hà Lam – TB
	01633618011
	

	39. 
	Lưu Thị Khánh
	Tiên
	17/09/1992
	Quảng Nam
	2012
	MG Bình Định nam – Thăng Bình – Qnam
	0989799232
	

	40. 
	Đoàn Thị Bích  
	Trâm
	27/07/1988
	Quảng Nam
	2009
	MG Sơn Ca – P. Tân Thạnh – Tam Kỳ - QNam
	01269301969
	Bổ học

	41. 
	Huỳnh Thị Hoài 
	Trang
	25/03/1994
	Quảng Nam
	2014
	Thôn Đông Bình – Tam Giang – Núi Thành
	01684960247
	

	42. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	19/11/1986
	Quảng Nam
	2010
	Thôn 4 – Tiên Lập – Tiên Phước – QNam
	01685909896
	

	43. 
	Võ thị Phương
	Trang
	30/07/1992
	Quảng Nam
	2012
	Trường MN Hương Sen –TT Hà Lam – TBinh
	01682368693
	

	44. 
	Trần  Thị Mỹ 
	Trang
	09/08/1992
	Quảng Nam
	2012
	KP Ngọc Nam – An Phú – Tam Kỳ - QNam
	0905704865
	Bỏ học

	45. 
	Trần Thị Mỹ
	Trang
	23/06/1984
	Quảng Nam
	2004
	MG Bình Quý – Thăng Bình – QNam
	01643480615
	

	46. 
	Trần  Thị
	Trang
	22/06/1994
	Quảng Nam
	2014
	MG Tiên Cảnh – Tiên Phước – QNam 
	01638046618
	

	47. 
	Bùi  thị
	Trang
	12/06/1992
	Quảng Nam
	2012
	MG Quế Cường – Quế Sơn – QNam
	01677161692
	

	48. 
	Lê Thị Ánh
	Vân
	12/06/1989
	Quảng Nam
	2012
	Tổ 5 – Kế Xuyên 2 – Bình trung – Thăng Bình
	0905917297
	

	49. 
	Lê Thị  Yến
	Vinh
	30/12/1977
	Quảng Nam
	1999
	MG Bình Nguyên – Thăng Bình – Qnam
	0934824947
	

	50. 
	Võ Thị Như
	Ý
	22/11/1978
	Quảng Nam
	2002
	MG Tuổi Thơ – Tam Anh nam – Núi thành – Qnam
	01202378894
	

	51. 
	Huỳnh thị
	Yến
	24/11/1987
	Quảng Nam
	2008
	Tổ 3 – Vinh Giang – Bình nam – Thăn Bình 
	0965521210
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TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

(Dưới 36 tháng thi các môn: Toán D, Văn D và Năng khiếu; Trên 36 tháng thi các môn: Toán và PPDT, Văm D và PP chăm sóc trẻ) 

	TT
	          Họ  và  tên
	ten
	Năm sinh
	Nơi sinh
	Năm TN
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Thị Thúy
	An
	03/06/1987
	Quảng Nam
	2012
	MG Ánh Hồng – Tam Dân – Phú Ninh – QNam
	0935505089
	

	2. 
	Nguyễn  thị
	Bảy
	10/04/1989
	Quảng Nam
	2012
	MG Bình Hải – Thăng Bình – QNam
	01696591670
	

	3. 
	Hoàng Thị Kiều
	Chinh
	31/07/1982
	Quảng Nam
	2004
	MG Hương Sen – TT Hà Lam – Thăng Bình
	0935010046
	

	4. 
	Lê Thị  Thanh
	Diễm
	01/08/1990
	Quảng Nam
	2011
	MG Hương Sen – An Mỹ - Tam Kỳ - Qnam
	0989710499
	

	5. 
	Vũ thị  Như 
	Diễm
	01/01/1986
	Quảng Nam
	2011
	MG Vành Khuyên – 251/21 Phan Chu Trinh –TK
	0985681264
	

	6. 
	Trần Thị Cẩm
	Hà
	24/10/1982
	Quảng Nam
	2010
	MN Hương Sen - Thị trấn Hà Lam – Thăng Bình  
	0935259586
	

	7. 
	Phạm  Thị
	Hạnh
	10/11/1969
	Quảng Nam
	2006
	MG Duy Châu – Duy Xuyên - -Quảng Nam
	01636556272
	

	8. 
	Lê Thị Thúy
	Hằng
	20/04/1991
	Quảng Nam
	2014
	MG Anh Thơ – Tam Phước – Phú Ninh – Qnam
	01645744708
	

	9. 
	Nguyễn Thị  
	Hiền
	12/04/1990
	Quảng Nam
	2013
	Tổ 3 – KP Tân Phú – Phú Thịnh – Phú Ninh
	0987722021
	

	10. 
	Trần  Thị
	Hiệp
	10/03/1985
	Quảng Nam
	2007
	MG Bình Minh – Hòa Thuận – Tam Kỳ - Qnam
	0976537989
	

	11. 
	Nguyễn Thị an
	Hội
	10/10/1981
	Quảng Nam
	2005
	MG Bình Triều – Thăng Bình – QNam
	0905344234
	

	12. 
	Huỳnh Thị Thanh
	Huyền
	01/10/1992
	Quảng Nam
	2014
	MG Bình Minh – Quế Bình – Hiệp Đức - QNam
	0965390530
	

	13. 
	Phạm  Thị  Phương
	Lê
	24/08/1986
	Quảng Nam
	2014
	MG Hoa Mai – Tam Lãnh - Phú Ninh – QNam
	01683131650
	

	14. 
	Trần  Thị
	Lệ
	01/01/1988
	Quảng Nam
	2011
	MG Bình Định Bắc – Thăng Bình – QNam
	0975493028
	

	15. 
	Ngô Thị
	Lệ
	30/09/1992
	Quảng Nam
	2013
	MN 24/3 – An Xuân – Tam Kỳ - QNam
	01206054009
	

	16. 
	Trần   Thị
	Lợi
	24/02/1985
	Quảng Nam
	2011
	MN Hương Sen - Thị trấn Hà Lam – Thăng Bình 
	01228571074
	

	17. 
	Huỳnh  Thị
	Ly
	01/02/1993
	Quảng Nam
	2014
	MG Tiên Hà – Tiên Phước - Qnam
	01642563554
	

	18. 
	Phan  Thị
	Nguyệt
	01/01/1991
	Quảng Nam
	2013
	MG Họa Mi – Tam An – Phú Ninh – Qnam
	0989043709
	

	19. 
	Lê  Thị  Hoàng 
	Nhân
	03/12/1990
	Quangr nam
	2011
	MG Bình Triều – Thăng bình - Qnam
	0935322477
	

	20. 
	Lê Thị Bích
	Nhựt
	03/02/1987
	Quảng Nam
	2011
	MG Duy Tân – Duy Xuyên – Qnam
	0905997167
	

	21. 
	Hồ  Thị
	Ni
	16/11/1986
	Quảng Nam
	2012
	MG Duy Tân – Duy Xuyên – Qnam
	0905005167
	

	22. 
	Nguyễn Thị Tố
	Oanh
	27/06/1982
	Quảng Nam
	2006
	Trường MN 24/3 – An Xuân – Tam Kỳ - QNam
	01272528577
	

	23. 
	Tạ   Thị
	Oanh
	15/05/1990
	Quảng Nam
	2014
	Thôn 7 – Tiên Lãnh – Tiên Phước – Qnam
	01683695975
	

	24. 
	Nguyễn Thị Diễm
	Phúc
	22/12/1980
	Quảng Nam
	2004
	MG Hương Sen – TT Hà Lam – Thăng Bình – QN
	0914303489
	

	25. 
	Võ thị Mỹ
	Phương
	26/04/1993
	TT Huế
	2014
	MG Hoa Mai – Tân Thạnh – Tam Kỳ - QNam
	01678809360
	

	26. 
	Ngô  Thị   
	Phượng
	27/06/1993
	Quảng Nam
	2014
	Thôn 1 – Tam Lộc – Phú ninh – Qnam
	01687293849
	

	27. 
	Đặng   Thị
	Sáu
	21/09/1993
	Quảng Nam
	2014
	Trường MG Bình  Triều – Thăng Bình – QNam
	0122558606
	

	28. 
	Trần  Thị  Thanh
	Sen
	12/08/1988
	Quảng Nam
	2011
	Trường MG Bình  Triều – Thăng Bình – QNam
	01222497008
	

	29. 
	Nguyễn Thị Thái 
	Sương
	29/03/1992
	ĐăK Lắc
	2013
	MN 24/3 -  An Xuân – Tam Kỳ- Quảng Nam
	01695102226
	

	30. 
	Huỳnh   Nhật
	Thư
	08/08/1985
	Quảng Nam
	2012
	Trường MG Bình Phục – Thăng Bình – QNam
	0906529774
	

	31. 
	Nguyễn  Thị  Thanh
	Thúy
	21/04/1980
	Quảng Nam
	2003
	MG Duy Phú – Duy Xuyên – Quảng Nam
	0906431905
	

	32. 
	Nguyễn Ngọc 
	Trâm
	25/01/1992
	Quảng Nam
	2014
	MG Sơn Viên – Nông Sơn – Qnam
	01683337001
	

	33. 
	Nguyễn Thị Ái
	Trâm
	15/05/1993
	Quảng Nam
	2014
	Thon Phú Bình – Quế Thọ - Quế Sơn – QN
	01695349347
	

	34. 
	Trần Thị
	Trang
	09/02/1983
	Quảng Nam
	2012
	Trường MG Họa My – Tam An – Phú Ninh – QN
	0934943802
	

	35. 
	Trần Thị Huyền
	Trang
	11/06/1993
	Quảng Nam
	2014
	MG Sơn Ca – Quế thọ - Hiệp Đức – Qnam
	01677864480
	

	36. 
	Vũ  Hiền
	Trang
	11/06/1986
	Quảng Nam
	2012
	Trường MN Hương Sen –TT Hà Lam – Tbinh
	0944520685
	

	37. 
	Nguyễn Thị Tố
	Trinh
	22/11/1993
	Quảng Nam
	2014
	MN Măng Non – TT Tân An – Hiệp Đức – QNam
	01683673678
	

	38. 
	Lê  Thị
	Viên
	10/04/1993
	Quảng Nam
	2014
	MG Anh Đào – Phú Thạnh – Tam Phú – Tam Kỳ
	0964571503
	

	39. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Vy
	16/06/1987
	Quảng Nam
	2013
	MG Trùng Dương – Tam Tiến – Núi thành - QN
	0979817524
	

	40. 
	Nguyễn Thị Thanh
	Yên
	12/08/1987
	Quảng Nam
	2014
	MG Ánh Hồng – Tam Dân – Phú Ninh – QNam
	01669118534
	

	41. 
	Phạm  Thị
	Yến
	20/05/1989
	Quảng Nam
	2013
	MG Duy Tân – Duy Xuyên – Qnam
	01214632149
	

	42. 
	Phạm Thị Tuyết
	Xuân
	10/02/1989
	Quảng Nam
	2013
	MG Hoa Mai – Tam Lãnh - Phú Ninh – Qnam
	0935804137
	


